ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM 5A
Câu 1. (1 điểm)
a. Số gồm: 7 đơn vị, 8 phần mười, 3 phần nghìn viết là:
A. 7, 83			B.  7,083                         	C. 7,803D. 7,8003

b. Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,006			B. 0,03		C. 0,6			D. 0,3
Câu 2. (1 điểm) Điền dấu >, < , = vào ô trống:
a)27 giờ 54 phút : 3 ..........9 giờ 17 phút       b)  2075 cm3...... 2,75 dm3
   c) 5m357dm3...........  575 dm3d) 150 phút ...... 2giờ 30 phút
Câu 3. (0,5 điểm)Quãng đường AB dài 72 km. Một ô tô đi từ A đến B hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô đó.
A. 36 km/giờ		B. 42 km/giờ	C. 48 km/giờ	D. 60 km/giờ
Câu 4. (0,5 điểm)       35% của 340 kg là:
A. 119 kg			B. 189kg         	C. 118kg           	D. 11,9kg
Câu 5(1 điểm): a.HLP có diện tích toàn phần là 24m2. Diện tích xung quanh của hình đó là :
A. 4m2			B. 8m2			C. 12m2		D. 16m2
b,Một miếng bìa hình thang có đáy lớn là 6 dm, đáy bé 4 dm, đường cao 3 dm. Diện tích miếng bìa là:
[bookmark: _GoBack]A. 36 dm2                              	B.15dm2	C.30 dm 2                                 D.13dm2
Câu 6. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a. 19,48 + 26,15          b. 62,05 - 9,18          c. 62,42 x 3,9              d. 107,52 : 4,2
Câu 7. (1 điểmTìm y:


      3, 7 x y = 25, 9                         y :  = 
Câu 8. (2 điểm)Bác An đi từ nhà lên thành phố với hành trình dài 84km. Lúc đầu bác đi xe đạp ra đến bến ô tô với vận tốc 12km/giờ hết 1,5 giờ. Sau đó bác đi ô tô từ bến xe lên thành phố với vận tốc là 60km/giờ.
a. Tính quãng đường bác An đã đi ô tô.
b. Trong suốt hành trình từ nhà lên thành phố bác An đã đi hết bao nhiêu thời gian?	
Câu 9. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện.
	a) 12,4 + 13,9+ 14,3 – 4,9 – 3,4 - 5,3     
	b) 2 giờ 45 phút + 165 phút + 2,75 giờ x 8


__________________________________________________________________ 
ĐỀ 2
Điều kì diệu của mùa đông
         Cây Bàng cuối phố xòe ra tán cây rộng như một cái ô xanh, đẹp như bàn tay trẻ con, vẫy đùa trong gió. Nó vừa nở những bông hoa trắng xanh, nhỏ li ti như ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá. Lá Non hỏi cây mẹ:
          - Con có thể thành hoa không hả mẹ?
          - Ồ không ! - Cây Bàng đu đưa tán lá - Con là lá xanh của mẹ, con làm nên tán cây che nắng cho người.
          - Nhưng con thích màu đỏ rực cơ!
          - Mỗi vật có một sắc màu và ý nghĩa riêng con ạ.
       Lá Non im lặng, nó thầm mong hoá thành chiếc lá đỏ. Mong ước của Lá Non, Cây Bàng biết. Dòng nhựa theo cành chảy vào lá, vào quả, vào hoa... giúp cây thấu hiểu hết.
      Cây Bàng lặng lẽ thu hết những chùm nắng hè chói chang vào thân mình, có lúc, cây cảm thấy như sắp bốc cháy. Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước mát hối hả đưa lên lá cành. Cây Bàng mong làm nên điều kì diệu...
      Thu đến. Muôn lá cây chuyển sang sắc vàng. Cây Bàng cần mẫn truyền lên những chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè và dòng nước ngọt của lòng đất. Thân cây sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ...
      Đông tới. Cây cối trơ cành, rụng lá. Mưa phùn mang cái lạnh thấu xương... Nhưng kia! Một màu đỏ rực rỡ bừng lên trên cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ màu nắng mang trong mình dòng nước mát ngọt từ lòng đất.
       - Mẹ ơi!... - Chiếc lá thầm thì điều gì đó với Cây Bàng.
                                                                                     (Theo Quỳnh Trâm)
Khoanh vào chữ cái ghi đáp án đúng.
Câu 1. Hoa bàng được so sánh với gì?
A. Ngàn tia nắng lấp lánh        B. Ngàn ngôi sao         C. Những viên ngọc lấp lánh
Câu 2. Theo em, sắc đỏ của mỗi chiếc lá bàng mùa đông được tạo bởi những gì?
A. Những tán lá bàng xanh che nắng cho bao người.
B. Mưa phùn và sương sớm, cái lạnh thấu xương của mùa đông.
C. Những chùm nắng hè chói chang và dòng nước mát ngọt trong lòng đất.
D. Những bông hoa trắng xanh, ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá.
Câu 3. Em hiểu từ “chắt chiu” trong câu "Cây Bàng cần mẫn truyền lên những chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè và dòng nước ngọt của lòng đất." như thế nào?
A. Để dành được rất nhiều.                      B. Dành dụm cẩn thận từng tí một.
C. Cho đi từng chút, từng chút.                D. Để dành và mang cho đi.
Câu 4: Theo em, cuối cùng Lá Non đã thì thầm với cây mẹ điều gì? Hãy viết lại điều đó bằng lời  của Lá Non.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………….
…………………………………………………………………………………… ………….
Câu 5. Dấu hai chấm trong câu“Một màu đỏ rực rỡ bừng lên trên cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ màu nắng mang trong mình dòng nước mát ngọt từ lòng đất.”có tác dụng gì?
A. Báo hiệu lời nói trực tiếp của nhân vật.
B. Báo hiệu bộ phận đứng sau là bộ phận giải thích cho bộ phận đứng trước.
C. Ngăn cách hai vế câu trong câu ghép.
Câu 6.Trong câu “Cây cối trơ cành, rụng lá.”, dấu phẩy có tác dụng gì?
A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
C. Ngăn cách các vế trong câu ghép.
Câu 7. Hai câu “Cây Bàng cuối phố xòe ra tán cây rộng như một cái ô xanh, đẹp như bàn tay trẻ con, vẫy đùa trong gió. Nó vừa nở những bông hoa trắng xanh, nhỏ li ti như ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá. ” được liên kết với nhau bằng cách nào?
      A. Dùng từ ngữ nối              B. Thay thế từ ngữ                     C. Lặp từ ngữ
Câu 8: Dòng nào dưới đây gồm những từ viết đúng chính tả?
A . Nhà hát Tuổi trẻ;  Nhà xuất bản Giáo dục;  Công ty Dầu khí Biển Đông
B. Nhà hát tuổi trẻ; Nhà xuất bản Giáo dục; Công ty dầu khí Biển Đông
C. Nhà hát Tuổi Trẻ; Nhà Xuất bản giáo dục; Công ty Dầu khí Biển đông
Đề văn: Em hãy tả một ngày mới bắt đầu trên quê hương em.
_________________________________________________________ 
Đề 3
Câu 1:  Số thập phân gồm có 3 trăm, 4 đơn vị, 5 phần mười và 6 phần nghìn được viết là:
	A. 34, 56		   B.  304, 56	C.  304, 506	D.  34, 506                  
Câu 2:Một người đi xe đạp được 50 km trong 2 giờ 30 phút. Vậy vận tốc đi xe đạp của người đó là: 
	A. 25 km/giờ
	B. 125 km/giờ
	C. 30 km/giờ
	D. 20 km/giờ


Câu 3:  Số thập phân 8,002 có thể viết thành :
 (
N
4cm
)A. 8[image: ]                     B. 8[image: ]                           C. [image: ]                 D. 8[image: ]
Câu 4:  Cho nửa hình tròn N như hình bên. Chu vi của hình N là:
                A. 10,28cm   	
                B. 6,28cm                      C. 16,56cm                                                                                                       
Câu 5: 40% của 80 là :
A.32                  B.50                      C.120                    D. 320
Câu 6: Diện tích một mặtcủa một hình lập phương bằng 81 dm2. Vậy thể tích của hình  lập phương đó là:                                                                                                
	A. 324 dm3		B.  162 dm3		C.121, 5 dm3	D.729 dm3	
Bài 1:(2 điểm)Đặt tính rồi tính:                                                                                 
	a) 17phút 21giây +  22 phút 15 giây       b) 25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ  	
            c/ 13 giờ 25 phút x  4		  d/ 16 phút 30 giây  :  5
Bài 2(1điểm)a. Điền  vào chỗ chấm
a. 0,0873m3 = ………………..cm3                        b.472g =………………..kg	
c. 45dm3     =.......................... m3                          d. 0,5 giờ = .....................phút
Bài 3:(2 điểm)Một xe ô tô đi từ thành phố A lúc 6 giờ  35 phút  đến thành phố B lúc 9 giờ 45 phút, giữa đường nghỉ 55 phút để trả và đón khách. Tính quãng đường từ thành phố A đến thành phố B, biết vận tốc xe ô tô là 46 km/giờ.
Bài 4 :(1điểm) Tính nhanh:               0,2 x 317 x  7 + 0,14  x  3520 +  33,1  x  14
____________________________________________________________ 
Đề 4
Hoa đỏ
Đất nước ta xanh tươi bốn mùa, có hoa quả quanh năm. Nếu quả là phần ngon nhất thì hoa là phần đẹp nhất của cây.
	Chỉ nói riêng màu đỏ cũng có bao nhiêu thứ hoa đẹp.
	Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo. Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chẳng thích. Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen, loại cánh kép màu hồng và còn có màu đỏ rực như tiết.
	Mùa hè hoa mào gà đỏ đến chói mắt. Hoa lựu như những đốm lửa lập lòe về mùa hè. Mùa thu hoa lộc vừng như những tràng pháo đỏ nhỏ treo khá kín đáo trên cành lá nhiều tầng, phải nhìn thấy thảm đỏ dưới gốc ta mới biết trên cành hoa đang nở rộ.
	Đương nhiên mùa xuân là mùa hoa đẹp. Thược dược to bằng chiếc đĩa. Thu hải đường lại như những chùm hoa mọng, nhìn mà muốn ăn. Hải đường lại như những ngọn lửa nến lóe lên từ nách lá. Cây thu hải đường trồng trong chậu. Còn cây hải đường lại to như cây bưởi. Màu đỏ của hoa đỗ quyên làm ta tưởng như cây không biết mọc lá, cây không có lá bao giờ.
	Tết đến hoa đào nở thắm. Nó cũng là mùa xuân đấy.
	Sau Tết những cây gạo, rồi sau đó là cây vông, sau nữa nhiều ngày mới đến lượt hoa xoan tây thi nhau nở đỏ, xem ai rực rỡ hơn. Cả cây gạo và cây vông khi ra hoa đều không có lá, trông xa tưởng như cành đào ngày Tết đã vụt lớn lên, trở thành khổng lồ để kéo dài mùa xuân ra. Hoa gạo, hoa vông cứ mọc lên sáng chói ở đầu làng ven núi hoặc ngay cả trong những thị xã, thành phố.
	Ai mà chẳng yêu hoa. Còn nhiều thứ hoa màu đỏ nữa, với nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau, có thứ hương, có thứ không thơm, nhưng đều làm đất nước và cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp, thêm đáng yêu, đáng quý.
Theo Băng Sơn
Câu 1 (0,5 điểm) Đoạn văn trên miêu tả các loài hoa có màu sắc gì ?
A. Màu xanh		B. Màu vàng	C. Màu đỏ		D. Màu tím
Câu 2. (0,5 điểm)  Đoạn văn tả hoa mùa hè được sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ?
A. So sánh.			B. Nhân hoá.		C. Cả so sánh và nhân hoá.
Câu 3. (0,5 điểm)  Hoa nào gợi cho ta cảm giác ngon lành ?
A. Lộc vừng.		B. Thu hải đường.		C. Lựu.
Câu 4. (0,5 điểm)  Bài văn trên giới thiệu về điều gì ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. (0,25 điểm) Từ “màu đỏ” thuộc loại từ nào ?
A. Danh từ.				B. Động từ.				C. Tính từ.
Câu 6. (0,5 điểm) Trong câu ghép “Mùa hè, hoa mào gà đỏ đến chói mắt, hoa lựu như những đốm lửa lập loè.” có mấy vế câu ?
A. 1 vế.			B. 2 vế.				C. 3 vế.
Câu 7. (0,5 điểm)  Dấu phẩy trong câu sau có chức năng gì ?
Màu đỏ của hoa hồng nhung có quanh năm, ai mà chẳng thích.
A. Ngăn cách các vế trong câu ghép.		B. Ngăn cách các vị ngữ trong câu.
C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu.
Câu 8. (0,5 điểm) Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào ?
 Đỏ tía là hoa chuối. Đỏ tươi là hoa vông, hoa gạo.
A. Lặp từ ngữ.		  B. Thay thế từ ngữ.		   C. Dùng từ ngữ nối.
Câu 9 (0,6 điểm)
a) Điền r/d/gi thích hợp vào chỗ chấm.
…..ừa ….u tôi ….ấc ngủ tuổi thơi
Cứ mỗi chiều nghe…….ừa ….eo trước ….ó
Câu 10. (0,4 điểm) Đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ nói về học tập.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11: (0,5đ) Dấu phẩy trong câu “Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy 
nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa” có tác dụng gì?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Chính tả (2 điểm)
Người không biết cười
Nhà văn Mĩ nổi tiếng Mác Tuên rất có khiếu khôi hài. Ai đã dự những buổi nói chuyện của ông thì không thể nào không bật cười vì những câu nói dí dỏm, những mẩu chuyện hóm hỉnh. Nhưng trong một lần gặp gỡ công chúng, Mác Tuên rất ngạc nhiên thấy một ông già suốt buổi không hề nhếch mép, mặc dù ai nấy cười ngả cười nghiêng. Mãi đến lúc ra về, Mác Tuên mới biết ông già đó bị điếc từ mấy năm nay rồi. Ông đến dự buổi nói chuyện chỉ vì muốn biết mặt nhà văn nổi tiếng.
  Theo Nguyễn Đình Chính
2. Tập làm văn (4 điểm)
Đề bài:Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em có dịp quan sát.
_______________________________________________
Đề 5
Câu 1  (1 điểm)
a)Số thập phân gồm 54 đơn vị, 8 phần mười, 3 phần nghìn viết là:
A. 54,83		B. 54,803			C. 54,083			D. 54,38
b)Số thập phân 0,73 viết dưới dạng phân số là:
A. 73%		B. 			C. 				D. 
Câu 2(1 điểm)
a) 40% của 120kg là:
A. 30kg		B. 300kg		C. 48kg			D. 46kg
b) Quy tắc tính diện tích xung quanh của hình lập phương là:
A. S = a x a x 6	 B. S = a x a x 4		 C. S = a x a x a	D. S = (a + a ) x 4
Câu 3(1 điểm) a) Giá trị của biểu thức 36,2 – 26,5  0,1 là : 
A. 0,97		B. 9,7			C. 2,65			D. 33,55
b) Diện tích của hình tam giác có độ dài đáy 5,5cm và chiều cao 4cm là:
A. 19 cm2       B. 13,5cm2			C. 11cm2	D. 22 cm2
Câu 4(1 điểm)
a) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật đo trong lòng bể có chiều dài 2,5m; chiều rộng 1,2m và chiều cao 1m. Thể tích của bể nước đó là ……............…….
b) Mỗi buổi tối, Việt ngồi học bài từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 15 phút. Vậy thời gian Việt ngồi học là ..................giờ.................phút.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ trống 
a) 4,85 ha = ……..….…..m2				b) 4,52 m3 = ……..….dm3
c) 2 năm rưỡi = …………tháng				d)  ngày = …….…giờ	
Câu 2. (2 điểm)
a) Đặt tính rồi tính
34,98 + 309,8      402 – 99,09         3 giờ 38 phút  x 4		12 giờ 25 phút : 5
Câu 3. (2 điểm) Gia đình bạn Vinh đi ô tô từ nhà lúc 7 giờ đến thành phố Hải Phòng lúc 8 giờ 15 phút để dự Lễ hội Hoa phượng đỏ. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường từ nhà Vinh đến Hải Phòng là 52 km ?
Câu 4. (1điểm)Tính bằng cách thuận tiện          8 x 0,25 x 40 x 1,25
	b. Một hình tròn nằm trong hình vuông (như hình vẽ), hãy tính diện tích hình vuông biết chu vi hình tròn là 12,56cm.

	[image: ]


__________________________________________________________ 
Đề 6     Câu 1. a) Số nào dưới đây có chữ số 5 ở hàng phần nghìn?
A. 55,505                 B. 5,5505                C. 55,0505                D. 55,5005
b) Viết số thập phân 3,15 thành hỗn số, ta được:


 A. 	    B. 3		C. 3		D. 3
Câu 2.25% của 104 là : 
	A. 416
	B. 2,6
	C. 26


Câu 3. Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ. Tính quãng đường xe đó đi được trong 15 phút.
	A. 1,5 km              B. 1,8 km                  C. 2 km                D. 3 km
Câu 4.Diện tích hình thang có trung bình cộng hai đáy bằng 5,5cm, chiều cao 40mm là:
A. 20cm2B. 22cm      C. 44cm2D. 22cm2
Câu 5.  Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có thể tích là2,7m3;chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Chiều cao của bể cá đó là:
	A. 3m 
	B. 1,35m 
	C. 0,9m


Câu 6.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
3 tấn 25kg = …....…..tấn			2 giờ 15 phút = …................giờ	
2,3km2 = ....................ha        		4m3 5dm3=............................m3
I. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG (6 điểm)
Câu 7. Đặt tính rồi tính
a) 234,65 + 25,768         b) 90 - 32,65c) 70,9 x 0,25          d) 45,18 : 1,8
Câu 8.
	a) Tính: 90,1 – 0,48 : 4,8 + 0,1	
	b) Tìm Y, biết: 3 : Y  =  15 : 60


Câu 9: Trên quãng đường AB, một người đi xe máy từ A với vận tốc 40km/giờ, sau khi đi được 45 phút, người đó lại tiếp tục đi ô tô trong 1 giờ 30 phút thì đến B. Tính độ dài quãng đường AB biết ô tô đi với vận tốc 50km/giờ.
Câu 10: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 20,24 x 99 + 21 - 0,76



b) (36 11 - 360  0,1 - 36 10) x (11 x 13 x 15 x ... x 197 x 199) 
Câu 10 Hai câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào: ( 0,5đ): “ Ngay cả loài hoa dại cũng là biểu tượng cho nghị lực bởi chúng vươn lên từ nơi đất đai cằn cỗi, đầy sỏi đá. Dù không được loài người chăm chút, dù bị mưa nắng dập vùi, nhưng chúng vẫn kiêu hãnh vươn cao.”
 	A. Lặp từ ngữ			B. Thay thế từ ngữ
	C. Dùng từ ngữ nối    		D. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ 
	Câu 11 Tìm từ viết đúng chính tả (0,5đ):
	A. Găng tay vàng                   B. Nhà giáo nhân dân
	C. Nghệ sĩ Ưu tú                    D. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
	Câu 12. Dấu phẩy trong câu: “ Các loài hoa không ai chịu nhường ai, nhao nhao lên tiếng” có tác dụng gì?  (0,5 điểm)
A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ 
B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
C. Ngăn cách các vế trong câu ghép
	Câu 13 Tìm một thành ngữ nói về lòng nhân ái. Đặt câu với thành ngữ đó. (1 điểm)
.............................................................................................................................
___________________________________________________
Đề 7
Câu 1: 
a) Số 242,048 có phần thập phân là:


      A. 12		B. 048	  	C.       		D.  
b) Số 0,202 phải chia cho số nào để được kết quả là 20,2:
	A. 0.01			B. 0,1	  	C. 1		D. 10		
Câu 2: a) Tám mươi sáu phẩy mười tám mi-li-mét khối viết là: 
	A. 86,18		B. 806,18mm3	     C. 806,108mm3		D. 86,18mm3 
b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 5m3 52dm3  = ......... m3  là : 
      A. 5,5	                  B. 5,025                      C. 5,052                            D. 5,52
Câu 3: a) Hình vẽ bên dưới có tất cả số hình thang là:




A. 6 hình	 	B. 7 hình	 	C. 8 hình 			D. 9 hình
b) Một chiếc đĩa hình tròn có bán kính 2dm. Vậy diện tích chiếc đĩa đó là:
      A. 12,56 dm	              B. 12,56dm2                    C. 12,56dm3             D. 25,12dm2
Câu 4: 
a) Một miếng gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5dm; chiều rộng 5cm, chiều cao 10cm. Diện tích xung quanh miếng gỗ đó là:
      	A. 30dm2		B. 300cm2		   C. 0,3dm2		  D. 30cm2
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là 2 cm là:
A. 24cm2  		B. 16cm 2		   C. 42cm2		   D. 20cm2
Bài 5:  Tính 
     a) 5 giờ 25 phút + 5 giờ 25 phút		b) 36 phút - 16 phút 45 giây	
     c) 4 năm 6 tháng  x  3				d) 6 ngày 12 giờ : 3
Bài 6: Tính giá trị của biểu thức: 8,5 x (1,32 + 3,84) – 0,86
Bài 7: Một ô tô đi từ Hải Phòng lúc 6 giờ 20 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ 5 phút, với vận tốc là 42 km/giờ. Giữa đường ô tô nghỉ 15 phút. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng?
Bài 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 1,25 x 96,8 x 8                        b) 652,45 x 97,8 – 97,8 x 552,45
Chính tá:   Buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh
Một ngày mới bắt đầu.Mảng thành phố hiện ra trước mắt tôi đã biến màu trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Mặt trời chưa xuất hiện nhưng tầng tầng lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn trên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, đậm nét. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. 
___________________________________________________________________________ 
Đề 8                  Câu 1. (1 điểm)
a. Số gồm 5 chục, 2 trăm và 3 phần nghìn được viết là:
A.523                  B. 5200, 03                            C.250,3                  D. 250,003
b.Số 0,01 viết thành tỉ số phần trăm là: 
A.0,01%                    B.100%                   C.10%                                   D.1%
Câu 2. (1 điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 0,4 dm3  = 40 cm3                                 b)  6,9 giờ = 6 giờ 54 phút[image: ]
c) 2,5 m3 > 2050dm3                                d)    0,2 tạ  =  200 kg
Câu 3. (0,5 điểm)  Khoảng thời giantừ lúc 4 giờ 35 phút đến 8 giờ là: 
A. 4 giờ 35phút              B. 4 giờ 25 phút          C. 3giờ 35phút        D. 3 giờ 25phút   
Câu 4. (0,5 điểm)
 Lớp học có 18 nữ và 18 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh nam?
Trả lời: Số học sinh nữ chiếm……số học sinh nam.
Câu 5. (1 điểm)
a.Một hình lập phương có diện tích một mặt là 0,36m2. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:
A.0,76 m2                     B.1,44 m2                         C.2,16 m2                 D.1,80 m2
b.Diện tích hình tròn có bán kính bằng 3cm là :
A.9 cm2                                       B.18,84cm2                              C.28,26cm2                             D.2,826cm2
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 6. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 23,9 + 165,6b) 40,8 – 17,35c) 3,07 x 48 d) 45,18 : 1,8
Câu 7. (1 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể như sau: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều sâu 1,5m. Tính thể tích của bể nước đó?
Câu 8. (2 điểm)
Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. 
Tính độ dài quãng đường AB? 
Câu 9. (1 điểm)
	a. Tính bằng cách thuận tiện.
67,2 x 99 + 60 +7,2
	         b)  Tìm y, biết:
y x 5 + y : 0,2 = 40
       


Câu 10.(0,5 điểm) Tìm 2 từ có tiếng “truyền” có nghĩa làm lan rộng ra cho nhiều người biết.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 11. (0,5 điểm) Dấu phẩy trong câu “Bố em, mẹ em đều là công nhân.”có tác dụng gì?
A. Ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu
B. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép
C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
Câu 12. (0,5 điểm) Hai câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào?
Đứa cháu lớn lên, khỏe mạnh, sớm biết thương bà nên rất chăm học, chăm làm. Tuy vậy, nó ham mê chơi diều và chơi khéo nhất làng.
A. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ
B. Từ ngữ nối và lặp từ ngữ
C. Từ ngữ nối và thay thế từ ngữ
Câu 13. (0,5 điểm). Em hãy viết một câu ghép có hai vế câu nối với nhau bằng 1 cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến.
	
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................
________________________________________________________ 
Đề 9
Câu 1.(M1)(1 điểm)
a. Số nào dưới đây có chữ số 3 ở hàng phần nghìn?
	A.33,303		B.3,3303		C.33,0303		D.33,3003
b.Số 0,105 viết thành tỉ số phần trăm là: 
	A.0,105% 		B.10,5% 		C.15%		D.1,05%
Câu 2.( M2)(1 điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 0,2 dm3  = 200 cm3                                 b)  3,4 giờ = 3 giờ 4 phút

c) 1,5 m3 > 1050dm3                                  d)   kg  < 1250 g  
Câu 3. (M2)(0,5 điểm)Khoảng thời giantừ lúc 7giờ 15 phút đến 10 giờ kém 10 phút dài là: 
	A. 3giờ 35phút	B. 2 giờ 45 phút	C. 3giờ 15phút 	D. 2giờ 35phút   
Câu 4.(M3) (0,5 điểm)
 Lớp học có 12 nữ và 18 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
			Trả lời: Số học sinh  nữ  chiếm…… số học sinh cả lớp
Câu 5. 1 điểm)
a.(M2)(Một hình lập phương có diện tích một mặt là 0,64m2. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:
	A.2,56 m2		B.3,74 m2		C.3,84 m2D.2,76 m2
 b.(M3)(Diện tích hình thang có trung bình cộng hai đáy 5,5cm, chiều cao 4cm là :
	A.11cm2		B.15cm2		C.22cm2                             D.44cm2
Câu 8. (0,5 điểm) Top of Form
Bottom of Form
Top of Form
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 6. Đặt tính rồi tính (M2)(2 điểm)
a) 37,085 + 165,72      b) 46,3 – 17,706        c) 34,5 x 0,16           d) 45,18 : 1,8
Bài 7 (1điểm – M3) : Tìm Y:
a)  Y : 7,5 = 3,7 + 4,1                                    b) 7,2 - Y = 3,9 : 2,5 
Câu 8. (M3)(2 điểm)Lần đầu tiên Mai được đi tàu hỏa là chuyến tàu từ Hải Phòng đến Hà Nội. Tàu xuất phát từ ga Hải Phòng lúc 6 giờ 10 phút và đến ga Hà Nội lúc 8 giờ 40 phút. Mẹ Mai cho biết ga Hà Nội cách ga Hải Phòng 102 km. Tính vận tốc của tàu hỏa đó.
Câu 9.( M4 )(1 điểm)
	a. Tính bằng cách thuận tiện.
17,34 x 99 + 18 – 0,66
	         b)Tìm x, biết:
x + 2 × x + 3 × x +...+ 10 × x = 8250


_________________________________________________________________________ 
Đề 10
Câu 1. (1 điểm) 
a) Dấu điền vào chỗ chấm của 56,55 ......... 56,545 là:
	A. >
	     B. <
	C. =
	            D. Không có dấu nào


b) 0,6% viết dưới dạng phân số thập phân là :
	
A. 
	
     B.                        
	
 C.                     
	
D. 


Câu 2. (1 điểm) 
a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 24m2 8dm2 = ....... m2 là:
	A. 248                     
	        B. 2,48                     
	       C. 24,8                      
	      D. 24,08 


b) Đúng ghi Đ, sai ghi S
          19dm3 19cm3 = 19019cm3                           4,15giờ = 4giờ 15phút
            Câu 3.  
           a) Một lớp học có 20 học sinh nữ, 18 học sinh nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp học đó là:
A. 9%                       B. 90%                    C. 111%             D. 0,9%
        b) 75% của 1,5 là:
         A.  200                        B. 500                     C. 1,125               D. 11,25    
Câu 4. (1 điểm) 
	Hình bên đây gồm 6 hình lập phương, mỗi hình lập phương đều có cạnh bằng 2cm. Thể tích của hình bên là 
A. 8cm3            B. 36cm3             C. 48cm2          D. 48cm3
	[image: Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 có đáp án (cơ bản - Đề 1)]


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm). Đặt tính và tính:
a) 64,57 + 3,8       b) 91,5 - 32,48     c) 2 ngày 3 giờ x 6       d) 7 giờ 15 phút : 5
         Câu 6. (1 điểm).


       a)  X  x  6,5  = 9,88                                            b) X  : 2 =   2      
Câu 7. (2 điểm).  Một người thợ làm một cái bể nuôi cá cảnh bằng kính không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,8m, chiều rộng 0,4m, chiều cao 0,55m.
a. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó ?
b. 
Người ta đổ nước vào bể cho đến khi mực nước cao bằng chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước? ( 1dm3 = 1 lít)
Câu 8. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện:
a) 
1,94 x 24 + 1,94 :  + 1,94 : 0,25 + 1,94 x 62     b) 1 giờ 45 phút x 8 + 3,5 giờ
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